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PHẦN 1 : KIỂM TRA DỮ LIỆU/SET-UP MÁY

PHẦN 1 : KIỂM TRA DỮ LIỆU 

/ SET-UP MÁY
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Chuẩn bị các công cụ liên quan

Để thực hiện commissioning Micro Small Cell Nokia các công cụ liên quan cần có bao gồm:

 1/ BTSSiteEM-FLF-18A-0000_000460_000000 (4G) & BTSSiteEM-WL91-1408_140_00 (3G)  (cài đặt sẵn)

https://drive.google.com/file/d/1N9Jitmc2OZazyADpWXewFwvaG_DmELJx/view?usp=sharing (cả 3G & 4G)

 2/ Software FLF18A_ENB_0000_050146_000000_release_BTSSM_downloadable (4G) & 

WBTSZ18_0000_0812_00 (3G) 

https://drive.google.com/file/d/14B3BypON9el6vgZnXtg9atGL3hSUfUOU/view?usp=sharing (cả 3G & 4G)

 3/ File commiss của trạm: File .xml trạm

 4/ Datafill của trạm

 5/ IP máy tính: 192.168.255.126 (255.255.255.0) . Gateway: 192.168.255.1

Với Micro Smallcell:  Kết nối máy tính tới port điện duy nhất trên Smallcell.

Với Pico Smallcell: Kết nối máy tính tới port điện LMT trên Smallcell.

https://drive.google.com/file/d/1N9Jitmc2OZazyADpWXewFwvaG_DmELJx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14B3BypON9el6vgZnXtg9atGL3hSUfUOU/view?usp=sharing
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 Đối với những trạm chưa được upload SW lên FLF18A với 4G hoặc

WBTSZ18 với 3G (trạm mới): 

1. Tiến hành upload SW của trạm lên FLF18A/WBTSZ18 sử dụng BTS Site 

Manager.

Thời gian upload khoảng 7-12p, thời gian trạm reset khoảng 5-7 phút

 Đối với những trạm đã được upload SW lên FLF18A/WBTSZ18 (trạm đang

hoạt động):

1. Kiểm tra chính xác trạm đang ở SW FLF18A với 4G và WBTSZ18 với 3G 

Software FLF18A_ENB_0000_050146_000000_release_BTSSM_downloadable (4G) 

WBTSZ18_0000_0812_00 (3G)

2. Không cần upload SW nữa

3. Báo OMC trước khi tác động

4

Lưu ý
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Set IP local cho máy laptop:

5

Lưu ý
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Giao diện phần mềm BTS SM mới khi login vào trạm:

User/pass là Nemuadmin/nemuuser:

IP address : thường sẽ chọn Local or Local (192.168.255.129)

6

Lưu ý
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A/. SW/Commiss

1/. SC_4G

+ b1: load SW

+ b2: Commiss

+ b3: Setup Bluetooth cho 4G

2/. SC_3G

+ b1: load SW

+ b2: Commiss

+ b3: Setup Bluetooth cho 3G

B/. Active truyền dẫn

+ b1: LMP SC_3G bằng cổng Bluetooth

+ b1.1: vào menu chọn mục active (File quy trình sẽ cung cấp)

+ b2: LMP SC_4G bằng cổng Bluetooth

+ b2.1: active truyền dẫn share cho 3G (File quy trình sẽ hướng dẫn)

PHẦN 2 : QUY TRÌNH/THỨ TỰ THỰC HIỆN
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PHẦN 3 : COMMISSIONING

A. SW/Commiss/Bluetooth
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Bước 1 : Kết nối Local SC 4G/3G thông qua port LMP-RJ45 và thực hiện update SW cho trạm

Với Micro Smallcell:  Kết nối máy tính tới port điện duy nhất trên Smallcell.

Với Pico Smallcell: Kết nối máy tính tới port điện LMT trên Smallcell.

Chọn Software  Update SW to BTS Site

Bước 1 : update SW
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Click vào Browse để chọn đường dẫn đến file SW của dự án đã được gửi ra.

10

Bước 1 : update SW
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Click vào Browse để chọn đường dẫn đến file SW của dự án đã được gửi ra.

11

Bước 1 : update SW
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- Trỏ được đến file SW thì click Open để bắt đầu giải nén file SW vào trạm.

- Sau khi SW được giải nén xong thì click Update để bắt đầu update SW cho trạm.

Quá trình update SW mất khoảng 7-15 phút.

Lưu ý :Trong suốt quá trình update SW cho trạm không được thao tác gì vào trạm cũng

như không được ngắt kết nối giữa PC và trạm.

12

Bước 1 : update SW
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Sau khi SW được download xuống trạm xong thì trạm sẽ tiếp tục reset.

Thời gian reset mất khoảng 3-5 phút.

Sau khi hoàn thành việc update SW thì trạm sẽ quay trở về giao diện chính. Tiếp tục
việc commissioning cho trạm.

13

Bước 1 : update SW
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Bước 2 : Thực hiện Commiss cho trạm SC_4G / SC_3G

Click vào Commissioning  click Template để bắt đầu commissioning

bằng template có sẵn do OMC team gửi ra.

Bước 2 : Load Commissioning
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Browse và trỏ tới thư mục chứa file commissioning (file .xml) để thực hiện đẩy

file cấu hình cho trạm -> Chọn được file commiss -> NEXT

15

Bước 2 : Load Commissioning
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Các trang sẽ lần lượt hiện ra. Check lại các giá trị, tham số đã khớp với

datafill và CDD hiện tại chưa. Nếu sai sửa lại cho đúng. Nếu đúng rồi thì

tiếp tục click vào Next sang trang kế tiếp.

Lưu ý kiểm tra phần setup port truyền dẫn cho SC từng loại theo

như hình bên dưới (QUAN TRỌNG)

16

Bước 2 : Load Commissioning

4G 3G
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Khi đã hoàn thành hết các trang có tham số thì đến trang này click vào

Send Parameters  Send  Don’t Save.

17

Bước 2 : Load Commissioning
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Quá trình commissioning bắt đầu send parameter, activating và trạm sẽ reset.

Tổng thời gian hết 7-10 phút.

Sau khi quá trình commissioning kết thúc  click vào Next  Finish  Don’t

save để hoàn thành commis.

18

Bước 2 : Load Commissioning
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Check kết nối

Kiểm tra truyền dẫn: cần kiểm tra truyền dẫn của trạm xem đã thông chưa.

Thanh taskbar trên cùng chọn Test  IP Connectivity Test

19
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Thủ Tục Kết Nối Vào BTS Site 

Manager Bằng Bluetooth
Lưu ý: Bước này cực kì quan trọng. Cần phải làm ngay sau khi

commissioning trạm 3G và 4G Small Cell riêng lẻ rồi mới tiếp tục làm

các bước cấu hình đấu Cascade. 

Lấy chuỗi Authen Key trên BTS Site Manager (mục TRs->Bluetooth) lưu lại

cho từng loại trạm để phục vụ cho việc vận hành, ứng cứu tại trạm sau này. 

Test luôn khả năng kết nối Bluetooth từ máy tính vào trạm phải OK.

20

Bước 3 : Kết nối Bluetooth
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Chuỗi authen-key chính là chỗ khoanh đỏ

Bước 3 : Kết nối Bluetooth
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Trên BTS Site Manager: Vào TRS Hardware >> Bluetooth >> Thiết lập thông số

như trên hình

22

Bước 3 : Kết nối Bluetooth
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1. Trên máy tính sử dụng để kết nối:

+ Turn on Bluetooth trên Laptop.

+ Cài đặt Java 6 (hoặc cao hơn) và Perl5 (ActivePerl).

Link download Perl: “https://www.activestate.com/activeperl/downloads”

+ Sau khi cài đặt Java va Perl xong, kiểm tra đã tồn tại 2 path dưới trong

Environment Variable:

C:\Perl\bin;

C:\Program Files\Java\jre7\bin; (hoặc C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin;)

Control Panel >> System >> Advanced system settings >> Chọn tab

Advanced >> Environment Variables >> Click chọn Path (khung dưới) >> Nếu

chưa có 2 path trên thì chọn New để thêm vào.

Như hình bên dưới

23

Bước 3 : Kết nối Bluetooth
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Bước 3 : Kết nối Bluetooth



All Rights Reserved © VNPT Technology 2015

Sau khi kiểm tra đã có đầy đủ 2 đường dẫn trong Path, tiếp tục kiểm tra:

//Kiểm tra trước folder chứa tool FZAUTHREL ở 1 trong các đường dẫn sau: (tùy vào

thư mục cài BTS Site Manager với tùy phiên bản windows 32 hoặc 64bits sẽ khác nhau)

C:\Program Files (x86)\NSN\Managers\BTS Site\BTS Site Manager\tools

Hoặc

C:\Program Files\NSN\Managers\BTS Site\BTS Site Manager\tools

25

Bước 3 : Kết nối Bluetooth
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Ví dụ dưới gồm có 2 tools FZAUTHREL_v1_5_20160310_2 và

FZAUTHREL_v1_6_20180202_1 nằm trong đường dẫn “C:\Program Files 

(x86)\NSN\Managers\BTS Site\BTS Site Manager\tools” 

(tùy máy tính có thể có 1 tools thì dùng luôn tools đó. Nếu có 2 tools thì sẽ sử

dụng tools bản cao hơn là FZAUTHREL_v1_6_20180202_1)

26

Bước 3 : Kết nối Bluetooth
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2. Mở Command Prompt (Run as administrator) , thực thi lần lượt các lệnh:

Sau khi xác định được đúng thư mục chưa tools thì sẽ tiến hành gõ lệnh:

(ví dụ dưới sẽ dùng tools FZAUTHREL_v1_6_20180202_1) 

Lệnh 1: cd "C:\Program NSN\Managers\BTS Site\BTS 

Site\Manager\tools\FZAUTHREL_v1_6_20180202_1”    (với win 32 bits)

Hoặc

cd “C:\Program Files (x86)\NSN\Managers\BTS Site\BTS Site 

Manager\tools\FZAUTHREL_v1_6_20180202_1”            (với win 64 bits)

Lệnh 2: perl -w ./fzj.pl FetchSiteData –M

(Sau khi gõ lệnh 2, nhận được yêu cầu nhập authen key, copy chuỗi authen

trên BTS SM (mục TRs->Bluetooth đã lưu lúc đầu) rồi nhập vào).

27

Bước 3 : Kết nối Bluetooth
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Chuỗi authen chính là chỗ khoanh đỏ

Bước 3 : Kết nối Bluetooth
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Lệnh 3: 

perl -w bt_otp_pair.pl -p LegacyPairing -b ‘địa chỉ MAC của BtDevAddress’

//Với ‘địa chỉ MAC của BtDevAddress’ được lấy trên BTS SM

Lưu ý: Bluetooth Name nên đặt giống với tên trạm và Bluetooth Name giữa

các trạm khác nhau phải khác nhau.

29

Bước 3 : Kết nối Bluetooth
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Nếu không có lỗi xảy ra, máy tính sẽ tự động pair với Small cell, cửa sổ

Devices and Printers tự động xất hiện và có thiết bị Small cell. 

Chọn vào thiết bị Small cell, sau đó chọn Connect using >> Access point.

30

Bước 3 : Kết nối Bluetooth
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Kiểm tra Bluetooth Network Connection đã kết nối, kiểm tra IPv4 được cấu

hình đúng chưa:

IP address: 192.168.255.243

Subnet mask: 255.255.255.248

31

Bước 3 : Kết nối Bluetooth
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Mở BTS SM, chọn địa chỉ kết nối 192.168.255.245.

32

Bước 3 : Kết nối Bluetooth
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- Nhập user/pass: Nemuadmin/nemuuser.

- Kết quả:

33

Bước 3 : Kết nối Bluetooth
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PHẦN 3 : COMMISSIONING

B. Active truyền dẫn Cascade
4G - 3G

Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Kết nối SC_3G bằng cổng Bluetooth / Setup tham số
parameter SC_3G để nhận TRs Cascade.

+ Bước 2: Kết nối SC_4G bằng cổng Bluetooth / Setup tham số
parameter SC_4G để truyền TRs Cascade
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B. Active truyền dẫn Cascade 4G - 3G

Điều kiện trước khi Active truyền dẫn:

 - Đã update SW/ Commissioning/ Setup kết nối Bluetooth thành công
cho cả 2 thiết bị SC 4G và SC 3G

 - Kiểm tra dây mạng LAN đã được thiết lập kết nối trên port điện
(RJ45) ở cả 2 đầu SC 4G lẫn SC 3G đối với trạm Micro

 - Kiểm tra dây mạng LAN đã được thiết lập kết nối trên port LMT 
(RJ45) ở cả 2 đầu SC 4G lẫn SC 3G đối với trạm Pico
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Bước 1 : Kết nối với thiết bị SC_3G thông qua Bluetooth và thực hiện chỉnh sửa

tham số parameter

Chọn mục Commissioning  Reconfiguration  Next, tìm đến trang Physical Layer

Configuration và set giá trị như ảnh dưới để có thể nhận truyền dẫn cascade cho trạm

SC_3G. ( EIF1 chuyển thành EIF2)

Bước 1 : Kết nối SC_3G by Bluetooth

Trước khi chỉnh sửa Sau khi chỉnh sửa

Next đến cuối và Send parameter  Don’t save
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Bước 2 : Kết nối với thiết bị SC_4G thông qua Bluetooth và thực hiện chỉnh sửa

tham số parameter

Chọn mục Commissioning  Reconfiguration  Next tìm đến 2 trang Physical Layer

Configuration và Ethernet Switching rồi set giá trị như ảnh dưới để có thể đấu truyền dẫn

cascade cho trạm 3G được.

Local management interface : EIF2 chuyển thành None

Daisy chain backhaul interface : None chuyển thành EIF2

37

Bước 2 : Kết nối SC_4G by Bluetooth

Trước khi chỉnh sửa Sau khi chỉnh sửa
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QoS aware Ethernet switching in use: Click chọn

VLAN aware switching in use : Click bỏ chọn

Bước 2 : Kết nối SC_4G by Bluetooth

Trước khi chỉnh sửa Sau khi chỉnh sửa

Next đến cuối và Send parameter  Don’t save
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